
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THẺ SINH VIÊN - CƠ SỞ CỦ CHI
STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh

1 Dược 1223240002 01DS15A1 Nguyễn Công Sơn 08/07/2001
2 Dược 1223360023 01DS15C1 Phan Thị Quỳnh Như 26/09/2007
3 Dược 1223180020 01DS15B1 Nguyễn Thị Thanh Xuân 29/03/1980
4 Dược 1223180018 01DS15B1 Nguyễn Thu Nguyên 26/09/1985
5 Dược 1223360036 01DS15C1 Nguyễn Thị Lệ Uyên 03/05/2007
6 Dược 1223240055 01DS15B1 Cao Thành Đạt 28/02/1994
7 Dược 1223360030 01DS15C1 Phùng Gia Hân 26/04/2007
8 Dược 1223360149 01DS15C1 Phạm Lan Anh 14/05/2007
9 Kế toán doanh nghiệp 1223360048 01KT15C1 Phạm Thị Huỳnh Như 19/10/2007
10 Kế toán doanh nghiệp 1223360117 01KT15C1 Nguyễn Thị Kim Tiền 22/05/2007
11 Marketing 1223360126 01MK15C1 Ngô Tố Quyên 21/09/2007
12 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 1223360076 01DN15C1 Phùng Thanh Nhị 09/09/1994
13 Thiết kế đồ họa 1223360077 01DH15C1 Nguyễn Thị Như Huỳnh 12/03/2007
14 Thiết kế đồ họa 1223360053 01DH15C1 Phạm Huỳnh Phương Thuỳ 12/02/2007
15 Ưng dung phân mềm 1223360078 01PM15C1 Mai Trung Kiên 08/11/2005
16 Y sỹ 1223180013 01YS15B1 La Mộng Điệp 14/05/1990
17 Y sỹ 1223180019 01YS15A1 Lê Vũ Bảo 10/06/1976
18 Y Sỹ 1223240028 01YS15A1 Phạm Thị Thúy Vân 03/03/1992

TPHCM, Ngày 05 tháng 08 năm 2022
Phòng Đào Tạo


